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TÓM TẮT
Dòng gà lông màu hướng thịt LV4 được chọn lọc định hướng nâng cao khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi theo giá trị giống ước tính (EBV) bằng phương pháp BLUP tại trại gà giống Đồng Nai (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA – Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ). Các kết quả thu được qua 5 thế hệ chọn lọc như sau: Hệ số di truyền khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi là 0,15 ở thế hệ 5; tiến bộ di truyền khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà trống và mái đạt 34,97 và 21,04 g/thế hệ. Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi ở thế hệ 5 của gà trống và mái đạt 2286,81 và 1676,23 g/con. Tính chung trống mái, khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà LV4 đã tăng 330,39 g/con sau 5 thế hệ. Như vậy, việc áp dụng giá trị giống ước tính đã đem lại hiệu quả trong chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của dòng gà lông màu LV4. 
Từ khóa: chọn lọc, EBV, BLUP, dòng gà LV4
ABSTRACT

Selecting to improve body weight of the LV4 colored feather chicken line through 5 generations 

The LV4 colored feather chicken line were selected to improve the 8-week-old body weight by estimated EBV by the BLUP method at the Dong Nai chicken breed farm (VIGOVA poultry research and development center – Institute of Animal Sciences for Southern Vietnam). The results obtained over 5 generations are as follows: Heritability of body weight at 8 weeks of age was 0.15 in the 5th generation; Genetic improvement of body weight at 8 weeks of age of male and female chickens were 34.97 and 21.04 g / generation, respectively. Body weight at 8 weeks of age in the 5th generation of male and female chickens were 2286.81 and 1676.23 g / head. In general, the 8-week-old body weight of the LV4 chickens increased 330.39 g / head after 5 generations. Therefore, the application of breeding value has been effective in improving the selection of 8-week-old body weight of the LV4 colored feather chicken line.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trên cơ sở dòng gà lông màu LV1 được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận là tiến bộ kỹ thuật, Trại gà giống Đồng Nai (Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA) đã thực hiện đề tài chọn lọc tạo dòng gà lông màu hướng thịt LV4 nhằm đáp ứng nhu cầu con giống gà lông màu hướng thịt của thị trường các tỉnh Nam Bộ. Từ năm 2006-2010, sau 4 thế hệ đã chọn tạo được dòng gà lông màu hướng thịt LV4 có các chỉ tiêu năng suất cơ bản đạt cao hơn so với các dòng gà lông màu hiện có. Tuy nhiên, thực tế sản xuất luôn đòi hỏi nhu cầu con giống có năng suất, chất lượng cao hơn là một áp lực rất lớn để các trại giống phải liên tục nâng cao chất lượng đàn giống của mình. Vì vậy đề tài “Chọn lọc nâng cao nâng cao khối lượng cơ thể dòng gà lông màu LV4” được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu trên đàn gà lông màu LV4 tại trại gà giống Đồng Nai (Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA), huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai từ năm 2010 đến năm 2016.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của dòng gà lông màu hướng thịt LV4.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý đàn gà giống

Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, quy trình vệ sinh thú y và ấp nở của Trại gà giống Đồng Nai (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA).

Bảng 1: Phương thức, mật độ nuôi, chế độ ăn, thời gian chiếu sáng cho gà nuôi sinh sản các giai đoạn tuổi

	Diễn giải
	0 – 4 tuần tuổi
	5 – 8 tuần tuổi
	9 – 20 tuần tuổi
	>20 tuần tuổi (sinh sản)

	Phương thức nuôi
	Nuôi lồng
	Nuôi nền
	Nuôi nền
	Nuôi lồng

	Mật độ nuôi (con/m2)
	25-40
	10-12
	6-8
	4-6

	Chế độ ăn/Mức ăn
	Tự do
	Hạn chế
	Hạn chế
	125-138

	Thời gian chiếu sáng
	23-24
	14-16
	Tự nhiên
	16-17


Gà LV4 sinh sản giai đoạn từ 1 ngày tuổi - 5 tuần tuổi được cho ăn tự do cả ngày, giai đoạn 6 - 8 tuần tuổi cho ăn tự do đến 18h hàng ngày. 

Bảng 2: Tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn nuôi gà sinh sản
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	0 – 8 tuần tuổi
	9 – 20 tuần tuổi
	>20 tuần tuổi (sinh sản)

	Protein thô
	%
	19,5-20,0
	14,5-15,0
	17,0-17,5

	Năng lượng trao đổi
	Kcal/kg TA
	2900-3000
	2700
	2750

	Xơ thô (max)
	%
	5,0
	7,0
	5,0

	Canxi
	%
	0,7-1,7
	0,7-1,7
	3,0-4,5

	Phot pho tổng số
	%
	0,6-1,1
	0,6-1,1
	0,5-1,1

	Lysine (min)
	%
	1
	0,8
	0,90

	Met +Cys (min)
	%
	0,7
	0,6
	0,7


Gà LV4 nuôi sinh sản được đeo số để theo dõi cá thể từ sơ sinh đến khi vào đẻ. Số cá thể được mã hóa có 10 chữ số bao gồm các yếu tố: thế hệ (có 1 chữ số), gia đình (có 2 chữ số), giới tính (có 1 chữ số), số hiệu bố (có 2 chữ số), số hiệu mẹ (có 2 chữ số), số cá thể gà (có 2 chữ số). Đến khi vào đẻ mỗi ô cá thể nuôi 1 gà trống hoặc 1 gà mái. Gà sinh sản được thụ tinh nhân tạo định kỳ 2-3 ngày/lần. Trứng giống được đánh dấu đưa ấp nở theo từng con mái và từng gia đình, sử dụng hệ thống khay nở cá thể.

Bảng 3: Tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn nuôi gà thương phẩm

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	01 NT – 4 tuần tuổi
	5 – 8 tuần tuổi

	Protein thô
	%
	21,0
	19,0 - 19,5

	Năng lượng trao đổi
	Kcal/kg TA
	3000
	3100 - 3200

	Xơ thô (max)
	%
	5,0
	5,0

	Canxi
	%
	0,8 - 2,0
	0,8 - 2,0

	Phot pho tổng số
	%
	0,5 - 2,0
	0,5 - 2,0

	Lysine (min)
	%
	1,1
	1,0

	Met +Cys (min)
	%
	0,9
	0,8


Phương pháp chọn lọc

Gà LV4 được chọn lọc định hướng tăng khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi. Chọn lọc theo giá trị giống ước tính (EBV), lấy các cá thể có EBV từ cao xuống thấp nhưng phải cao hơn giá trị giống trung bình toàn đàn. Đến hết 38 tuần tuổi chọn những cá thể có năng suất trứng 40-60 quả/mái để lấy thay thế cho thế hệ sau. 

Sơ đồ chọn lọc gà LV4:

Thế hệ 1:
Chọn lọc tăng khối lượng, nhân dòng khép kín 

(Chọn lọc theo giá trị kiểu hình 

tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi)

Thế hệ 2:
Chọn lọc tăng khối lượng, nhân dòng khép kín



(Chọn lọc theo giá trị giống 

tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi)

Thế hệ 3:
Chọn lọc tăng khối lượng, nhân dòng khép kín


(Chọn lọc theo giá trị giống

tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi)

Thế hệ 4:
Chọn lọc tăng khối lượng, nhân dòng khép kín   


(Chọn lọc theo giá trị giống

tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi)

Thế hệ 5:
Chọn lọc tăng khối lượng, nhân dòng khép kín


(Chọn lọc theo giá trị giống tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi)

Phương pháp nhân dòng

Sử dụng phương pháp nhân dòng thuần khép kín. Mỗi dòng chọn lên sinh sản từ 18-20 gia đình/1 thế hệ. Số lượng gà của mỗi gia đình gồm 1♂ : 7-10♀ (mỗi gia đình có 1 ♂ và 1-2 ♀ để dự phòng). Thực hiện luân chuyển trống qua các thế hệ để tránh giao phối cận thân.

Phương pháp xác định ảnh hưởng của yếu tố cố định đến tính trạng năng suất

Xác định ảnh hưởng của yếu tố thế hệ đến các tính trạng năng suất bằng mô hình tuyến tính tổng quát (GLM). Mô hình thống kê: Yij = µ + THi + eij
Yij: Giá trị thu được của tính trạng theo dõi

µ: Giá trị trung bình của quần thể

THi: Ảnh hưởng của thế hệ thứ i (i = 1, 5)

eij: Sai số ngẫu nhiên

Phương pháp ước lượng các tham số di truyền và giá trị giống

Các tham số di truyền được ước lượng bằng phương pháp REML (tương đồng tối đa có giới hạn). Hệ số di truyền được tính theo công thức VA/VP (VA là phương sai di truyền cộng gộp và VP là phương sai kiểu hình). Ước lượng giá trị giống bằng phương pháp BLUP, mô hình thú đa tính trạng (MT-BLUP).

Mô hình thống kê phân tích di truyền các tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi và năng suất trứng đến 38 tuần tuổi: Yijk = µ + THi + aj + eijk
Yijk: Giá trị thu được của tính trạng theo dõi

µ: Giá trị trung bình của quần thể

THi: Ảnh hưởng của thế hệ thứ i (i = 1, 5)

aj: Ảnh hưởng di truyền cộng gộp của cá thể thứ j

eijk: Sai số ngẫu nhiên

Phương pháp đánh giá khuynh hướng di truyền và tiến bộ di truyền qua mỗi thế hệ

Hiệu quả chọn lọc (đáp ứng chọn lọc) được đánh giá qua phân tích khuynh hướng di truyền và tiến bộ di truyền. Khuynh hướng di truyền được xác định thông qua sự biến thiên của các giá trị giống trung bình mỗi thế hệ. Tiến bộ di truyền được xác định thông qua phân tích hồi quy tuyến tính của giá trị giống trung bình các thế hệ theo thế hệ bằng phần mềm MINITAB 16.2 với mô hình: Y = a + bx

Y: Giá trị giống tính trạng nghiên cứu của các cá thể

a: Hằng số

x: Thế hệ

b: Hệ số hồi quy, là tiến bộ di truyền.

Bố trí thí nghiệm chọn lọc và đánh giá kết quả chọn lọc gà LV4 qua các thế hệ

Bảng 4: Số lượng gà LV4 nuôi thí nghiệm chọn lọc các thế hệ

	Thế hệ
	Trống (con)
	Mái (con)
	Tổng (con)

	1
	250
	350
	600

	2
	200
	300
	500

	3
	250
	250
	500

	4
	200
	200
	400

	5
	200
	150
	350


Bảng 5: Bố trí thí nghiệm khảo sát khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi gà LV4 nuôi ăn tự do

	Danh mục
	Thế hệ 1
	Thế hệ 2
	Thế hệ 3
	Thế hệ 4
	Thế hệ 5

	Trống (con)
	25
	25
	25
	25
	25

	Mái (con)
	25
	25
	25
	25
	25

	Tổng (con)
	50
	50
	50
	50
	50

	Số lần lặp lại
	3
	3
	3
	3
	3

	Tổng số gà TN (con)
	150
	150
	150
	150
	150


2.4. Chỉ tiêu theo dõi 

- Tỷ lệ nuôi sống các giai đoạn tuổi.

- Khối lượng cơ thể các giai đoạn tuổi và lượng thức ăn tiêu thụ.
- Khả năng sinh sản: Tuổi đẻ quả trứng đầu, đẻ đạt 5%, 50% và đỉnh cao.

2.5. Xử lý số liệu

Số liệu của các lô thí nghiệm được phân tích phương sai. So sánh các giá trị trung bình có phân bố chuẩn bằng t-test, sử dụng phần mềm MINITAB 16.2. Các tham số di truyền được ước tính bằng phương pháp REML, giá trị giống ước tính bằng BLUP sử dụng bộ phần mềm PEST 4.2.3 và VCE 6.0.2. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố cố định đến các tính trạng bằng phần mềm SAS 9.1. Xác định hồi quy tuyến tính bằng MINITAB 16.2.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Phân tích ảnh hưởng của yếu tố thế hệ đến một số tính trạng năng suất của gà LV4

Để có cơ sở trong việc chọn lựa mô hình phân tích di truyền, cần phải phân tích ảnh hưởng của các yếu tố cố định đến các tính trạng số lượng. Yếu tố cố định đưa vào phân tích là thế hệ, các thế hệ có thời gian khác nhau, có môi trường sống khác nhau. Các tính trạng số lượng được xem xét đánh giá ảnh hưởng là khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi, năng suất trứng hết 38 tuần tuổi và khối lượng trứng tại 38 tuần tuổi. 

Kết quả phân tích cho thấy yếu tố thế hệ có ảnh hưởng rõ rệt đến cả 3 tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi, năng suất trứng hết 38 tuần tuổi và khối lượng trứng 38 tuần tuổi. Như vậy, cần thiết sử dụng yếu tố cố định này trong mô hình phân tích di truyền để ước tính giá trị giống và các tham số di truyền làm cơ sở chọn lọc các tính trạng này.
3.2. Hệ số di truyền, tương quan kiểu hình, kiểu di truyền của các tính trạng năng suất của gà LV4 qua các thế hệ

Kết quả xác định hệ số di truyền, tương quan di truyền và tương quan kiểu hình của các tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi, năng suất trứng và khối lượng trứng 38 tuần tuổi của gà LV4 được trình bày trong bảng 6.

Bảng 6: Hệ số di truyền, tương quan di truyền và tương quan kiểu hình của các tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi, năng suất trứng 38 tuần tuổi và khối lượng trứng 38 tuần tuổi của gà LV4
	
	Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi
	Năng suất trứng 38 tuần tuổi
	Khối lượng trứng 38 tuần tuổi

	Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi (n = 1602)
	0,15 ± 0,08
	-0,15 ± 0,25
	0,49 ± 0,18

	Năng suất trứng 38 tuần tuổi (n = 1602)
	-0,14
	0,46 ± 0,22
	-0,87 ± 0,17

	Khối lượng trứng 38 tuần tuổi (n = 1602)
	0,38
	-0,80
	0,67 ± 0,17


Ghi chú: Đường chéo (in đậm) là hệ số di truyền, trên đường chéo là tương quan di truyền, dưới đường chéo là tương quan kiểu hình

Tính chung cả 5 thế hệ, hệ số di truyền của tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi là 0,15 giúp cho việc chọn lọc cải tiến di truyền có hiệu quả. Tương quan di truyền giữa tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi với tính trạng năng suất trứng là -0,15 và tính trạng khối lượng trứng 38 tuần tuổi là 0,49. Kết quả này phù hợp với quy luật khi chọn lọc tăng khối lượng cơ thể thì năng suất trứng sẽ giảm, đồng thời khối lượng trứng tăng.
3.3. Hiệu quả chọn lọc tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà LV4

Hiệu quả chọn lọc tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà LV4 qua các thế hệ được trình bày trong bảng 7.

Kết quả hệ số di truyền qua 5 thế hệ trong bảng 7 cho thấy hệ số di truyền giảm dần từ 0,74 ở thế hệ 2 xuống 0,15 ở thế hệ 5. Điều này phù hợp với quy luật qua quá trình chọn lọc mức độ biến động của quần thể giảm và hệ số di truyền cũng giảm theo. Đồng thời phương sai di truyền và phương sai kiểu hình của tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi gà LV4 ở thế hệ 5 cũng thấp từ đó có thể thấy rằng hiệu quả chọn lọc sẽ giảm rõ rệt việc tăng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi đối với gà từ thế hệ 5.

Số liệu trong bảng 7 cho thấy ở thế hệ 1 khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của quần thể vào chọn lọc trung bình của gà trống và gà mái lần lượt là 1541,14 và 1335,74 g/con, khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi trung bình của gà trống và mái sau chọn lọc là 1774,25 và 1460,00 g/con, ly sai chọn lọc ở thế hệ 1 của gà trống và gà mái là 233,11 và 124,26 g/con. Đến thế hệ 5 khối lượng trung bình của gà trống và mái trong quần thể vào chọn lọc là 1684,33g/con và 1506,10 g/con, khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà trống và mái sau chọn lọc là 1844,50 g/con và 1613,75 g/con, ly sai chọn lọc là 160,17 và 107,65 g/con với hệ số di truyền tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi tính được là h2 = 0,15 ± 0,08.

Bảng 7: Hiệu quả chọn lọc mong đợi của tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi gà LV4 qua các thế hệ

	Thế hệ
	Chỉ tiêu
	Gà trống
	Gà mái

	
	
	n (con)
	Mean ( SD
	n (con)
	Mean ( SD

	1
	Khối lượng TBQT vào chọn lọc (g/con)
	231
	1.541,14 ( 155,74
	326
	1.335,74(136,34

	
	Khối lượng TBQT sau chọn lọc (g/con)
	40
	1.774,25 ( 85,63
	120
	1.460,00(92,28

	
	Ly sai chọn lọc (g/con)
	
	233,11
	
	124,26

	2
	Khối lượng TBQT vào chọn lọc (g/con)
	150
	1.554,16 ( 220,92
	280
	1.424,79(112,26

	
	Khối lượng TBQT sau chọn lọc (g/con)
	40
	1.831,00 ( 81,77
	120
	1.523,92(62,12

	
	Ly sai chọn lọc (S, g/con)
	
	276,84
	
	99,13

	
	Hệ số di truyền (h2)
	0,74 ( 0,15

	
	Hiệu quả CL mong đợi (Rmong đợi, g/con)
	
	204,86
	
	73,36

	3
	Khối lượng TBQT vào chọn lọc (g/con)
	90
	1.464,22 ( 178,52
	164
	1.292,03(118,37

	
	Khối lượng TBQT sau chọn lọc (g/con)
	20
	1.692,50 ( 70,25
	80
	1.391,19(73,34

	
	Ly sai chọn lọc (S, g/con)
	
	228,28
	
	99,16

	
	Hệ số di truyền (h2)
	0,34 ( 0,21

	
	Hiệu quả CL mong đợi (Rmong đợi, g/con)
	
	77,62
	
	33,71

	4
	Khối lượng TBQT vào chọn lọc (g/con)
	60
	1.676,60 ( 236,57
	159
	1.552,52(150,55

	
	Khối lượng TBQT sau chọn lọc (g/con)
	35
	1.824,57 ( 190,61
	120
	1.606,67(131,61

	
	Ly sai chọn lọc (S, g/con)
	
	147,97
	
	54,15

	
	Hệ số di truyền (h2)
	0,23 ( 0,18

	
	Hiệu quả CL mong đợi (Rmong đợi, g/con)
	
	34,03
	
	12,45

	5
	Khối lượng TBQT vào chọn lọc (g/con)
	60
	1.684,33 ( 131,31
	82
	1.506,10(134,54

	
	Khối lượng TBQT sau chọn lọc (g/con)
	20
	1.844,50 ( 83,19
	40
	1.613,75(96,07

	
	Ly sai chọn lọc (S, g/con)
	
	160,17
	
	107,65

	
	Hệ số di truyền (h2)
	0,15 ( 0,08

	
	Hiệu quả CL mong đợi (Rmong đợi, g/con)
	
	24,03
	
	16,15


Như vậy, qua 5 thế hệ chọn lọc khối lượng cơ thể của gà trống LV4 đã tăng lên từ 1541,14 g/con ở thế hệ 1 lên 1684,33 g/con ở thế hệ 5, hiệu quả chọn lọc thực tế qua 5 thế hệ là 28,64 g/con. Ly sai chọn lọc đạt cao nhất ở thế hệ 2 là 276,84 g/con và thấp nhất ở thế hệ 4 chỉ đạt 147,97 g/con. Hiệu quả chọn lọc mong đợi đối với tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà trống LV4 có xu hướng giảm dần qua các thế hệ chọn lọc, thế hệ 2 hiệu quả chọn lọc đạt cao nhất 204,86 g/con và hiệu quả chọn lọc giảm dần qua các thế hệ, đến thế hệ 5 hiệu quả chọn lọc chỉ còn đạt 24,03 g/con. Tính trung bình qua 5 thế hệ, hiệu quả chọn lọc mong đợi khối lượng cơ thể gà trống LV4 đạt 68,11 g/thế hệ.

Đối với gà mái LV4 khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi tăng từ 1335,74 g/con ở thế hệ 1 lên 1506,10 g/con ở thế hệ 5. Hiệu quả chọn lọc thực tế qua 5 thế hệ là 34,07 g/con. Ly sai chọn lọc cao nhất đạt 124,44 g/con ở thế hệ 1. Hiệu quả chọn lọc mong đợi đạt cao nhất 73,36 g/con ở thế hệ 2 và đến thế hệ 5 chỉ còn 16,15 g/con. Tính trung bình qua 5 thế hệ, hiệu quả chọn lọc mong đợi khối lượng cơ thể gà mái LV4 đạt 27,13 g/thế hệ.

Nguyễn Quý Khiêm và cs., 2015 nghiên cứu trên gà dòng trống TN1 cho biết hệ số di truyền về khối lượng lúc 8 tuần tuổi là 0,41 đối với con trống và 0,21 đối với con mái. Hiệu quả chọn lọc mong đợi cho thế hệ sau là 109,52g đối với con trống và 29,93g đối với con mái. Kết quả chọn lọc dòng trống TN1 theo định hướng khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi qua các thế hệ cho thấy ly sai chọn lọc của gà trống từ 267,12 - 379,91g và của gà mái là 137,99 - 168,11g. Khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi ở thế hệ 3 cao hơn thế hệ 1 là 380,33g đối với con trống và 210,15g đối với con mái.

Theo Lê Thị Nga và cs., 2015, ở thời điểm 4 tuần tuổi gà RTP1 thế hệ 1 đàn chọn lọc với tỷ lệ chọn lọc gà trống là 20,78%, khối lượng cơ thể 1343,13g, tăng hơn thế hệ xuất phát 170,38g, ly sai chọn lọc 196,19g. Tương ứng gà mái với tỷ lệ chọn lọc là 78,13%, khối lượng cơ thể 1079,63g, tăng hơn thế hệ xuất phát 47,01g, ly sai chọn lọc 57,76g. Gà RTP2 thế hệ 1 đàn chọn lọc với tỷ lệ chọn lọc gà trống là 20,94%, khối lượng cơ thể 1309,25g, tăng hơn thế hệ xuất phát 199,75g, ly sai chọn lọc 185,61g. Tương ứng gà mái với tỷ lệ chọn lọc là 78,33%, khối lượng cơ thể 1048,17g, tăng hơn thế hệ xuất phát 73,87g, ly sai chọn lọc 56,13g. Với gà RTP3 thế hệ 1 đàn chọn lọc tỷ lệ chọn lọc gà trống là 20,78%, khối lượng cơ thể 1231,13g. Tương ứng gà mái với tỷ lệ chọn lọc là 77,32%, khối lượng cơ thể 1009,10g. Gà RTP4 chọn lọc bình ổn về khối lượng cơ thể, đàn chọn lọc thế hệ 1 với tỷ lệ chọn lọc gà trống là 20,67%, khối  lượng cơ thể  1102,63g, gà  mái với  tỷ lệ chọn lọc là 77,12%, khối  lượng cơ thể 952,40g. Khối lượng cơ thể hai thế hệ tương đương nhau.
Theo Phùng Đức Tiến và cs., 2017, khi chọn lọc khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi gà trống và mái dòng trống TP4 từ thế hệ 4 đến thế hệ 8 nhận thấy hệ số di truyền giảm dần qua các thế hệ tương ứng từ 0,35 – 0,32 và 0,36- 0,34. Đồng thời, khối lượng cơ thể của gà trống và gà mái TP4 cũng tăng tương ứng 129,35 g và 52,63 g.

Từ những kết quả trên cho thấy, khi thế hệ chọn lọc càng tăng lên thì hiệu quả chọn lọc đạt được càng có xu hướng thấp đi. Vì vậy công tác chọn lọc tăng năng suất đến thời điểm nào đó khi mức độ biến động của quần thể giảm sẽ dừng và tiến hành chọn lọc ổn định năng suất, đối với gà LV4 sau thế hệ 5 cần tiến hành chọn lọc ổn định khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi.

3.4. Kết quả ước tính giá trị giống của gà LV4 qua các thế hệ

Kết quả ước tính giá trị giống tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà LV4 qua các thế hệ được trình bày trong bảng 8.

Bảng 8: Giá trị giống ước tính của tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi gà LV4 qua các thế hệ

	Thế hệ
	Gà trống
	Gà mái

	
	n (con)
	Mean (g)
	SD (g)
	n (con)
	Mean (g)
	SD (g)

	1
	231
	-77,56
	273,57
	326
	-56,99
	213,16

	2
	150
	-22,35
	166,27
	280
	-33,96
	185,95

	3
	90
	1,81
	133,56
	164
	1,43
	153,83

	4
	60
	33,35
	140,00
	159
	16,81
	158,55

	5
	60
	69,44
	136,38
	82
	22,82
	137,44

	Tiến bộ di truyền (g/thế hệ)
	34,97
	21,04

	Hệ số xác định R2  của hồi quy (%)
	97,70
	92,00


Giá trị giống ước tính, hiệu quả chọn lọc (hay tiến bộ di truyền) của tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi qua các thế hệ được xác định thông qua hệ số hồi quy giữa giá trị giống trung bình của mỗi thế hệ. Số liệu trong bảng 9 cho thấy giá trị giống của tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi có xu hướng tăng dần qua các thế hệ ở cả gà trống và mái. Giá trị giống của gà trống có tốc độ tăng nhanh và đạt cao hơn so với giá trị giống của gà mái ở cùng thế hệ. Đồng thời kết quả phân tích phương sai đánh giá ảnh hưởng của yếu tố cố định cho thấy đã có ảnh hưởng rất rõ rệt yếu tố thế hệ đến giá trị giống. Như vậy chọn lọc đã mang lại hiệu quả, tính trạng chọn lọc đã được cải tiến về mặt di truyền.

Kết quả hồi quy cho thấy, tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi được cải thiện qua các thế hệ thể hiện thông qua hệ số hồi quy dương. Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà trống có tiến bộ di truyền đạt được khá tốt 34,97 g/thế hệ và cao hơn của gà mái chỉ đạt 21,04 g/thế hệ. Hệ số xác định của đường hồi quy ở gà trống đạt 97,7% và gà mái đạt 92,0% là rất cao. Điều này cho thấy hồi quy tuyến tính rất phù hợp với dữ liệu khảo sát. 

3.5. Kết quả khảo sát gà LV4 nuôi theo chế độ ăn tự do hết 8 tuần tuổi qua các thế hệ

Để đánh giá hiệu quả chọn lọc tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà LV4 trong thực tế, đã bố trí thí nghiệm cho gà ăn tự do từ 1 ngày tuổi đến 8 tuần tuổi qua các thế hệ. Kết quả khảo sát khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà LV4 nuôi ăn tự do qua các thế hệ được trình bày trong bảng 9.

Các số liệu trong bảng cho thấy, ở thế hệ 1 khối lượng của gà trống và gà mái LV4 lần lượt là 1929,86 và 1381,55 g/con, trung bình trống mái là 1657,62 g/con. Qua 5 thế hệ chọn lọc, khối lượng cơ thể gà trống và mái LV4 tăng dần từ thế hệ 1 đến thế hệ 5. Đến thế hệ 5, khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà trống và mái LV4 đạt 2286,81 và 1676,23 g/con, trung bình trống mái là 1988,01 g/con. Như vậy khối lượng trung bình trống mái của thế hệ 5 đã tăng hơn 330,39 g so với thế hệ 1.

Theo tác giả Phùng Đức Tiến và cs., 2015, khi chọn lọc khối lượng cơ thể gà TP4 qua các thế hệ, khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi gà trống và mái TP4 năm 2014 cao hơn năm 2012 lần lượt là 114,4 và 33,84 g/con.

Kết quả trong bảng 9 cũng cho thấy, tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng cơ thể của gà LV4 qua các thế hệ có xu hướng giảm dần từ 2,54 kg còn 2,42 kg tương ứng với mức giảm 4,96%. Như vậy có thể thấy rằng chọn lọc tăng khối lượng cơ thể đã giúp làm giảm tiêu tốn thức ăn. 

Bảng 9: Kết quả khảo sát khối lượng cơ thể gà LV4 nuôi ăn tự do hết 8 tuần tuổi qua các thế hệ

	Thế hệ
	Tham số thống kê
	Gà trống
	Gà mái
	Chung

	1
	n (con)
	72
	71
	143

	
	Mean (g)
	1929,86
	1381,55
	1657,62a

	
	SD (g)
	202,04
	114,63
	322,50

	
	TTTĂ/kg tăng khối lượng (kg)
	2,54

	2
	n (con)
	71
	71
	142

	
	Mean (g)
	2038,45
	1451,13
	1744,79ab

	
	SD (g)
	258,01
	146,79
	361,38

	
	TTTĂ/kg tăng khối lượng (kg)
	2,52

	3
	n (con)
	71
	73
	144

	
	Mean (g)
	2119,30
	1540,82
	1826,04bc

	
	SD (g)
	225,31
	138,60
	344,60

	
	TTTĂ/kg tăng khối lượng (kg)
	2,48

	4
	n (con)
	67
	72
	139

	
	Mean (g)
	2223,43
	1616,94
	1909,28cd

	
	SD (g)
	244,88
	153,21
	365,05

	
	TTTĂ/kg tăng khối lượng (kg)
	2,47

	5
	n (con)
	72
	69
	141

	
	Mean (g)
	2286,81
	1676,23
	1988,01d

	
	SD (g)
	249,87
	143,20
	368,03

	
	TTTĂ/kg tăng khối lượng (kg)
	2,42


Ghi chú: Trong cùng 1 cột, các giá trị mang các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê với P<0,05

4. KẾT LUẬN

Việc áp dụng giá trị giống đã đem lại hiệu quả trong chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của dòng gà lông màu LV4. Các kết quả thu được qua 5 thế hệ chọn lọc như sau:

Hệ số di truyền khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi có xu hướng giảm dần qua các thế hệ, ở thế hệ 5 hệ số di truyền là 0,15; tiến bộ di truyền khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà trống và mái đạt 34,97 và 21,04 g/thế hệ.

Ở thế hệ 5, khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà LV4 tính chung trống mái đạt 1988,01 g/con đã tăng 330,39 g/con so với thế hệ 1. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,42 kg ở thế hệ 5 đã thấp hơn 4,96% so với thế hệ 1.
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